Đề 1
Kiểm tra 1 tiết ( lần 1)

I Trắc nghiệm : 6 Điểm

Câu 1 : Câu nào trong các câu sau là mệnh đề ?
	I) “ Huy và Hoàng đi chơi rồi à ”
	II) “ Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau ”
 	III) ‘‘Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường “


	IV) “ R, ”
        A II,IV	B I,II,III		C II,III,IV		D  IV
Câu 2  : Mệnh đề  nào sai  trong các mệnh đề  sau ?


     	A) ""                		B)   ""  


     	C) ""              		D)   " x chia hết cho 5"
Câu 3 : Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
	A ) x  Rx2  x24		B) x  Rx24  x2
	C) x  Rx2  x24		D) x  Rx24  x2. 

Câu 4 : Phủ định mệnh đề :"" là mệnh đề :



     	A) "+2 < 0"                   		B) "+2  0"



     	C)  "< 0  "                	D)  “"
Câu 5 : Tập hợp nào sau đây rỗng?  
	A{} 		                     	B{x  N (3x2)(3x24x1)0}
	C{x  Z(3x2)(3x24x1)0}            	D{x  Q(3x2)(3x24x1)0}




Câu 6 : Viết lại tập hợp    X =xQ /(x–1)(  3x2   –   x   –  4 ) =0 
        A  X{1}	B X{1,-1}		C X{1,-1,4/3}			D X{1, 4/3}

Câu 7 : Tập hợp Y {x  N 3x2 < 10} có bao nhiêu phần tử ?

        A  5	B 3		C 2				D 4
Câu 8 : Tập hợp Z  = {0; 4 ; 5 ; 6 ; 9} có bao nhiêu tập con ?

        A  5	B 9		C 32				D 16

Câu 9: Cho A= . Phần bù của tập A trong tập số thực  R là :



     	A) ( –; –5] [ 5 ; +)		C) [ –5 ;  5 ]   
     	
	B) ( –5  ; 5 ]          			D) ( –5 ; 5 )         

Câu 10: Cho A = [ x ; x+2] , B = [5 ; 9], Khi  B là tập con của A thì x thuộc  tập : 
        A  [5 ; 11]	B [5 ; 9]		C [7 ; 9]				D  


Câu 11: Cho . Tìm phát biểu đúng:


           A) 		B) 


            C) 		D) 

Câu 12: Kết quả làm tròn củađến hàng phần nghìn là : 
	A). 3,141 	B). 3,142 	C). 3,1416 	D). 3,14 

II  Tự luận  : 4 Điểm

Câu 13 : Cho A  = {0; 2 ; 5 ; 6 ; 9;    ........    ;   ........  } , B  = {0; 4 ; 5 ; 6 ; .............;  .............     ; ........... } 
                    Tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
Câu 14 : Cho A = (2;............)  ,B = (3;7]. Biểu diễn tập A, B trên trục số và tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
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Đề 2
Kiểm tra 1 tiết ( lần 1)

I Trắc nghiệm : 6 Điểm

Câu 1 : Câu nào trong các câu sau là mệnh đề ?
	I) “ Tam giác cân có ba cạnh bằng nhau ”
	II) “ Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau ”
 	III) ‘‘Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường “


	IV) “ R, ”
        A II,IV	B I,II,IV		C II,III,I		D  IV
Câu 2  : Mệnh đề  nào sai  trong các mệnh đề  sau ?


     	A) ""                		B)   ""  


     	C) ""              	D)   " x chia hết cho 5"
Câu 3 : Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
	A ) x  Rx3  x29		B) x  Rx24  x2
	C) x  Rx24  x2.		D) x  Rx3  x29

Câu 4 : Phủ định mệnh đề :"" là mệnh đề :



     	A) "+2  0"		B) "+2 < 0"                        	



	C)  "< 0  "                	D)  “"
Câu 5 : Tập hợp nào sau đây rỗng?  
	A{} 		                     	B{x  N (3x5)(4x25x1)0}
	C{x  Z(3x5)(4x25x1)0}            	D{x  Q(3x5)(4x25x1)0}




Câu 6 : Viết lại tập hợp    X =xZ /(x–1)(  3x2   –   x   –  4 ) =0 
        A  X{1}	B X{1,-1;4/3}		C X{1,-1}			D X{1, 4/3}

Câu 7 : Tập hợp Y {x  N* 3x2 < 10} có bao nhiêu phần tử ?

        A  5	B 4		C 2				D 3
Câu 8 : Tập hợp Z  = {0; 4 ; 2 ; 6 } có bao nhiêu tập con ?

        A  5	B 9		C 32				D 16

Câu 9: Cho A= . Phần bù của tập A trong tập số thực  R là :



     	A) ( –; –5] [ 5 ; +)		C) [ –5 ;  5 ]   
     	
	B) ( –5  ; 5 ]          			D) ( –5 ; 5 )         

Câu 10: Cho A = [ x ; x+2] , B = [5 ; 9], Khi  A là tập con của B thì x thuộc  tập : 
        A  [5 ; 11]	B [5 ; 7]		C [7 ; 9]				D  


Câu 11: Cho . Tìm phát biểu đúng:


           A) 		B) 


            C) 		D) 

Câu 12: Kết quả làm tròn củađến hàng phần nghìn là : 
	A). 3,141 	B). 3,142 	C). 3,1416 	D). 3,14 

II  Tự luận  : 4 Điểm

Câu 13 : Cho A  = {0; 2 ; 5 ; 6 ; 9;    ........    ;   ........  } , B  = {0; 4 ; 5 ; 6 ; .............;  .............     ; ........... } 
                    Tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
Câu 14 : Cho A = [-2;+∞)  ,B = (3;...........]. Biểu diễn tập A, B trên trục số và tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
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Đề 3
Kiểm tra 1 tiết ( lần 1)

I Trắc nghiệm : 6 Điểm

Câu 1 : Câu nào trong các câu sau là mệnh đề ?
	I) “ Hôm nay trời trong xanh và đầy gió”
	II) “ Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau ”
 	III) ‘‘Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường “
	IV) “ Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau”
        A II,IV	B I,II,III		C II,III,IV		D  IV
Câu 2  : Mệnh đề  nào sai  trong các mệnh đề  sau ?


     	A) ""                		B)   ""  


     	C) ""              		D)   " x chia hết cho 6"
Câu 3 : Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
	A ) x  Rx4  x216		B) x  Rx24  x2
	C) x  Rx4  x216		D) x  Rx24  x2. 

Câu 4 : Phủ định mệnh đề :"" là mệnh đề :



     	A) "+2 < 0"                   		B) "+2  0"



     	C)  "  "                	D)  “"
Câu 5 : Tập hợp nào sau đây rỗng?  
	A{} 		                     	B{x  N (2x7)(3x24x1)0}
	C{x  Z(2x7)(3x24x1)0}            	D{x  Q(2x7)(3x24x1)0}




Câu 6 : Viết lại tập hợp    X =xR /(x–2)(  3x2   –   x   –  4 ) =0 
        A  X{2}	B X{2,-1}		C X{2,-1,4/3}			D X{1, 4/3}

Câu 7 : Tập hợp Y {x  Z 0< 3x2 < 10} có bao nhiêu phần tử ?

        A  5	B 4		C 2				D 3
Câu 8 : Tập hợp Z  = {1; 3 ; 5 ; 7 ; 9} có bao nhiêu tập con ?

        A  5	B 9		C 32				D 16

Câu 9: Cho A= . Phần bù của tập A trong tập số thực  R là :



     	A) ( –; –6] [ 6 ; +)		C) [ –6;  6 ]   
     	
	B) ( –6  ; 6 ]          			D) ( –6 ; 6 )         

Câu 10: Cho A = [ x ; x+2] , B = [7 ; 10], Khi  B là tập con của A thì x thuộc  tập : 
        A  [5 ; 11]	B [5 ; 8]		C [7 ; 9]				D  


Câu 11: Cho . Tìm phát biểu đúng:


           A) 		B) 


            C) 		D) 

Câu 12: Kết quả làm tròn củađến hàng phần nghìn là : 
	A). 3,141 	B). 3,142 	C). 3,1416 	D). 3,14 

II  Tự luận  : 4 Điểm

Câu 13 : Cho A  = {1; 2 ; 5 ; 6 ; 9;    ........    ;   ........  } , B  = {2; 4 ; 5 ; 1 ; .............;  .............     ; ........... } 
                    Tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
Câu 14 : Cho A = (-5;............)  ,B = (-3;7]. Biểu diễn tập A, B trên trục số và tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
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Đề 4
Kiểm tra 1 tiết ( lần 1)

I Trắc nghiệm : 6 Điểm

Câu 1 : Câu nào trong các câu sau là mệnh đề ?
	I) “ Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau ”
	II) “ Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau ”
 	III) ‘‘Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường “


	IV) “ R, ”
        A II,IV	B I,II,IV		C II,III,I		D  IV
Câu 2  : Mệnh đề  nào sai  trong các mệnh đề  sau ?


     	A) ""                		B)   ""  


     	C) ""              	D)   " x chia hết cho 4"
Câu 3 : Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
	A ) x  Rx3  x29		B) x  Rx24  x2
	C) x  Rx24  x2.		D) x  Rx3  x29

Câu 4 : Phủ định mệnh đề :"" là mệnh đề :



     	A) "-2  0"		B) "-2< 0"                        	



	C)  "< 0  "                	D)  “"
Câu 5 : Tập hợp nào sau đây rỗng?  
	A{} 		                     	B{x  N (4x7)(4x25x1)0}
	C{x  Z(3x8)(4x25x1)0}            	D{x  Q(2x5)(4x25x1)0}




Câu 6 : Viết lại tập hợp    X =xZ /(x–1)(  5x2   –   x   –  4 ) =0 
        A  X{1;-1}	B X{1,-1;4/5}		C X{1}			D X{1, 4/5}

Câu 7 : Tập hợp Y {x  N* 4x2 < 14} có bao nhiêu phần tử ?

        A  5	B 4		C 2				D 3
Câu 8 : Tập hợp Z  = {0; 1 ; 2 ; 5 } có bao nhiêu tập con ?

        A  5	B 9		C 32				D 16

Câu 9: Cho A= . Phần bù của tập A trong tập số thực  R là :



     	A) ( –; –5] [ 5 ; +)		C) [ –5 ;  5 ]   
     	
	B) ( –5  ; 5 ]          			D) ( –5 ; 5 )         

Câu 10: Cho A = [ x ; x+2] , B = [5 ; 9], Khi  A là tập con của B thì x thuộc  tập : 
        A  [5 ; 11]	B [5 ; 7]		C [7 ; 9]				D  


Câu 11: Cho . Tìm phát biểu đúng:


           A) 		B) 


            C) 		D) 

Câu 12: Kết quả làm tròn củađến hàng phần nghìn là : 
	A). 3,141 	B). 3,142 	C). 3,1416 	D). 3,14 

II  Tự luận  : 4 Điểm

Câu 13 : Cho A  = {0; 2 ; 5 ; 6 ; 9;    ........    ;   ........  } , B  = {0; 4 ; 5 ; 6 ; .............;  .............     ; ........... } 
                    Tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
[bookmark: _GoBack]Câu 14 : Cho A = [-1;+∞)  ,B = (2;...........]. Biểu diễn tập A, B trên trục số và tìm A  B, A  B, B\A, A \ B 
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